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KẾ HOẠCH

Tổ chức dạy học trực tiếp sau thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Căn cứ Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên;
Căn cứ vào Công văn số 1709/PGDĐT-TCCB ngày 21 tháng 12 năm 2021 của  Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một về việc hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học tổ chức hoạt động trở lại;

Căn cứ vào Công văn số 1811/PGDĐT-GDTH ngày 29 tháng 12 năm 2021 của  Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một, về việc hướng dẫn tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ứng phó dịch Covid-19;
Căn cứ vào Công văn số 14/PGDĐT ngày 06 tháng 01 năm 2022 của  Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một về việc mở rộng tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục;
Căn cứ vào tình hình thực tế nhà trường.

Trường Tiểu học Phú Thọ xây dựng kế hoạch dạy học trực tiếp sau thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục đích
Tạo môi trường học tập đa dạng cho học sinh. Xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung chương trình phù hợp, đảm bảo tính khoa học, đúng và đủ theo chuẩn kiến thức kỹ năng của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và Chương trình Giáo dục phổ thông hiện hành.
Chọn lọc, giới thiệu, hướng dẫn cho giáo viên các hình thức tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với dạy học trực tuyến phù hợp như gửi đường Clink học qua Tivi, chia sẻ các Clip bài giảng, qua zalo hoặc vận dụng các hình thức dạy học trực tuyến như Google Meet, Zoom, Microsoft Team, K12 Online để ôn tập, giảng dạy trực tuyến cho học sinh kết hợp trực tiếp. Tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến đảm bảo hiệu quả góp phần nâng cao  chất lượng dạy và học.
Nâng cao chất lượng dạy học theo chương trình giáo dục tiểu học. Học sinh được học trực tiếp tại trường đồng thời định hướng, giúp học sinh tự học, tự nghiên cứu và rèn luyện kỹ năng tự học ở nhà thông qua các hình thức học tập. Tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức và hỗ trợ học sinh trong học tập trực tiếp kết hợp trực tuyến.
2. Yêu cầu

Xây dựng được các phương án dạy học thích ứng tình hình thực tế địa phương, nhà trường sau thời gian phòng chống dịch. Phương án dạy học phải hợp lý để tất cả các đối tượng học sinh đều được tham gia học tập, đảm bảo tính công bằng cho học sinh và đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.
Kế hoạch dạy học phải chặt chẽ, bám sát nội dung chương trình từng khối lớp, lựa chọn hình thức và phương pháp tổ chức dạy học phù hợp để học sinh tương tác với giáo viên và giáo viên kiểm soát được khả năng tiếp nhận kiến thức của học sinh.
Nội dung giảng dạy đảm bảo đúng tiến độ của khung chương trình, các hoạt động giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo.
      II. NHÓM MÔN HỌC VÀ CÁC PHƯƠNG ÁN DẠY HỌC
1. Các nhóm môn học

- Nhóm 1: Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh.
- Nhóm 2: Tin học, Khoa học (lớp 4, 5), Lịch sử và Địa lý (lớp 4, 5).

- Nhóm 3: Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội (lớp 1, 2, 3).

- Nhóm 4: Giáo dục thể chất, Giáo dục nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật) và hoạt động trải nghiệm.
2. Các phương án

- Phương án 1: Áp dụng ứng với vùng xanh - Mức “Bình thường mới”: Tổ chức dạy học 100% trực tiếp cho tất cả học sinh và chỉ triển khai trực tuyến với những nội dung dạy: bổ trợ, phụ đạo học sinh yếu - kém, nâng cao kiến thức cho học sinh trung bình và bồi dưỡng học sinh khá, giỏi,…
- Phương án 2: Áp dụng ứng với vùng vàng - Mức “Nguy cơ”: Thực hiện ít nhất 70% dạy học trực tiếp và 30% dạy học trực tuyến: 
+ Dạy học trực tiếp với các môn học: Nhóm 1 (Ưu tiên dạy học bài mới và phụ đạo học sinh yếu).

+ Vừa trực tiếp, vừa trực tuyến với các môn học: Nhóm 2, 3 (nếu gần đến kiểm tra cuối kỳ để giúp ôn tập, kiểm tra).

+ Dạy học trực tuyến với các môn còn lại: Nhóm 4. Riêng đối với môn Giáo dục thể chất, giáo viên có thể gửi các Video clip bài giảng có nội dung rèn luyện thể chất tương tự bài học chính khóa phù hợp luyện tập tại gia đình giúp cha mẹ hỗ trợ hướng dẫn các em luyện tập nâng cao sức khỏe, góp phần phòng, chống dịch bệnh.
- Phương án 3: Áp dụng ứng với vùng cam - Mức “Nguy cơ cao”: Thực hiện ít nhất dạy học trực tiếp 50% và 50% dạy học trực tuyến:

+ Dạy học vừa trực tiếp và vừa trực tuyến với các môn học: Nhóm 1, 2.

+ Dạy học trực tuyến với các môn còn lại: Nhóm 3, 4.
- Phương án 4: Áp dụng ứng với vùng đỏ - Mức “Nguy cơ rất cao” Dạy học 100% trực tuyến (Chủ yếu ôn tập chuẩn kiến thức kỹ năng cần đạt ở lớp học cũ và dạy một số nội dung gần gũi ở các môn học bắt buộc trong chương trình liên quan cần thực hiện ở lớp học tiếp theo với các hình thức đã được hướng dẫn chung trong công văn).
III. NỘI DUNG DẠY HỌC, THỜI LƯỢNG VÀ CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC 
1. Nội dung dạy học

- Từ 07/02/2022 đến 20/5/2022
+ Tổ chức dạy học trực tiếp (kết hợp dạy học trực tuyến); dạy học theo chủ đề đến 20/5/2022 hết chương trình học kỳ II.
+ Nội dung giảng dạy: Các tổ trưởng tổ chức họp tổ, triển khai kế hoạch, thống nhất xây dựng PPCT giảng dạy hàng tuần, tháng cho từng khối dựa vào chương trình GDPT 2018 (đối với lớp 1, 2), chương trình hiện hành đối với lớp 3, 4, 5; dạy học theo chủ đề.
+ Dạy học tất cả các môn, dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến.

+ Đối với học sinh lớp 1, 2: Tổ chức các hoạt động vui chơi tạo động cơ học tập, hướng dẫn đường clink học qua Tivi, gửi các Video-clip dạy học,....

+ Lịch dạy học lớp 1, 2 trên VTV7 năm 2021-2022:

Tiếng Anh 1: Bắt đầu phát sóng từ ngày 06/9/2021 vào khung giờ từ 14h00 đến 15h00 các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần và được lưu trên ứng dụng VTVgo, kênh Youtube VTV7,… (Xem lịch cụ thể ở phía dưới).
+ Lịch dạy học lớp 2 trên VTV7 năm 2021-2022:

Tiếng Anh 2: Bắt đầu phát sóng từ ngày 06/9/2021 vào khung giờ từ 15h00 đến 15h30 các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần và được lưu trên ứng dụng VTVgo, kênh Youtube VTV7,… (Xem lịch cụ thể ở phía dưới).
+ Đối với học sinh lớp 3, 4, 5: Giáo viên chủ nhiệm tổ chức các hoạt động vui chơi tạo động cơ học tập, tổ chức ôn tập cho học sinh hình thức gửi bài qua Zalo hoặc vận dụng các hình thức dạy học trực tuyến như Google Meet, Zoom, Microsoft Team, K12 Online để ôn tập củng cố kiến thức cho học sinh. 
2. Thời lượng:
a. Dạy học trực tiếp: Các môn theo thời khóa biểu, theo chủ đề (Có thời khóa biểu riêng).
b. Kết hợp dạy học trực tuyến:
- Lớp 1 
1-2 buổi/ tuần; mỗi buổi không quá 2 tiết, mỗi tiết 35 phút. Nội dung cơ bản ban đầu theo khung chương trình của lớp 1 (CTGDPT 2018). Hình thức tổ chức nhẹ nhàng, khuyến khích, động viên tạo động cơ học tập.

- Lớp 2 

1-2 buổi/ tuần; mỗi buổi không quá 2 tiết, mỗi tiết 35 phút. Nội dung cơ bản ban đầu theo khung chương trình của lớp 2 (CTGDPT 2018). Hình thức tổ chức nhẹ nhàng, khuyến khích, động viên tạo động cơ học tập.

- Lớp 3, 4, 5
1- 3 buổi/ tuần; mỗi buổi 2 tiết, mỗi tiết 35 phút. Nội dung cơ bản theo chương trình giáo dục hiện hành (Theo công văn 522/SGDĐT-GDTH, ngày 01/4/2020 của Sở Giáo dục Đào tạo). Hình thức tổ chức nhẹ nhàng, khuyến khích, động viên tạo động cơ học tập.

Riêng đối với lớp 5 cần chú ý phối hợp thực hiện theo Công văn 3799/BGDĐT-GDTH ngày 01/9/2021 về việc thực hiện kế hoạch giáo dục đối với lớp 5 đáp ứng yêu cầu Chương trình GDPT 2018 (Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lý, Thể dục, Đạo đức, Kĩ thuật, Mĩ thuật, Âm nhạc).
- Giáo viên bộ môn: Dạy học trực tiếp theo thời khóa biểu kết hợp trực tuyến:
Thời lượng 1  tiết/1 lớp, mỗi tiết 35 phút. Nội dung ôn tập, dạy những nội dung cơ bản theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, 2 và Chương trình hiện hành (Theo công văn 522/SGDĐT-GDTH, ngày 01/4/2020 của Sở Giáo dục Đào tạo). Giáo viên thể dục gửi Video clip bài giảng có nội dung rèn luyện thể chất tương tự bài học chính khóa hướng dẫn học sinh tự học ở nhà.
Giáo viên lựa chọn hình thức dạy học phù hợp để học sinh dễ kết nối, tương tác, đồng thời đánh giá được kết quả học tập của học sinh. Chọn khung giờ dạy học phù hợp (nhất là GVCN 2 lớp, giáo viên bộ môn phải dạy nhiều lớp). Khi thiết kế bài dạy giáo viên lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp, tạo điều kiện tương tác với học sinh (dạy trực tuyến khác với trực tiếp). Ứng dụng các phần mềm dạy học trực tuyến.
Mẫu đăng ký, kế hoạch, báo cáo có mẫu đính kèm.
3. Hình thức tổ chức dạy học:
3.1. Trực tiếp:

a. Sắp xếp các lớp học theo cơ sở:
* Từ 07/02/2022 đến 11/02/2022:
- Cơ sở chính: Khối lớp 1, 2, 4, 5: học 1 buổi/ ngày. Mỗi lớp chia học sinh thành 2 nhóm (1 nhóm học sáng, 1 nhóm học chiều). Sáng: 6h45 đến 10h30. Chiều: 13h00 đến 17h.

- Cơ sở Dốc Chùa: Khối lớp 3: học 1 buổi/ ngày:

+ Buổi sáng: Lớp 3/1; 3/2; 3/3; 3/4: 6h45 vào học, tan học 11 giờ. Dành tiết cuối buổi phụ đạo HS chậm hiểu, chưa hoàn thành các nội dung học tập.
+ Buổi chiều: Lớp 3/5; 3/6; 3/7: 12h45 vào học, tan học 17 giờ. Dành tiết cuối buổi phụ đạo HS chậm hiểu, chưa hoàn thành các nội dung học tập.
+ PHT theo dõi công tác phụ đạo HS chậm hiểu, chưa hoàn thành các nội dung học tập.
* Từ 14/02/2022 trở đi: Dự kiến: 

- Cơ sở chính: Khối lớp 1, 2, 4, 5: học 1 buổi/ ngày: 6h45 đến 11 giờ. Dành tiết cuối buổi phụ đạo HS chậm hiểu, chưa hoàn thành các nội dung học tập, kết hợp phụ đạo buổi chiều.
- Cơ sở Dốc Chùa: Khối lớp 3: học 1 buổi/ ngày:

+ Buổi sáng: Lớp 3/1; 3/2; 3/3; 3/4: 6h45 đến 11 giờ. Dành tiết cuối buổi phụ đạo HS chậm hiểu, chưa hoàn thành các nội dung học tập.
+ Buổi chiều: Lớp 3/5; 3/6; 3/7: 12h45 đến 17 giờ. Dành tiết cuối buổi phụ đạo HS chậm hiểu, chưa hoàn thành các nội dung học tập.
b. Bố trí giờ ăn giãn cách cho HS lớp 1, 2, 4, 5 (khi đủ điều kiện mở bán trú, dự kiến tháng 3/2022): Chia làm 2 ca:

* Phương án 1:
- Ca 1: 10h-1030

+ 1/2 phòng ăn bên trong: khối 1. 

+ 1/2 phòng ăn bên ngoài: khối 2.

- Ca 2: 10h40-11h

+ 1/2 phòng ăn bên trong: khối 4. 

+ 1/2phòng ăn bên ngoài: khối 5.
* Phương án 2:

+ Phục vụ ăn bán trú tại lớp.
c. Bố trí giờ ra về tránh ùn tắt giao thông, tránh tập trung đông người như sau: 

+ Phụ huynh vui lòng sắp xếp thời gian đón học sinh đúng giờ. 

+ Giáo viên giao học sinh tại cổng chính 

Tuần 1: Học 1 buổi/ ngày:

	CƠ SỞ
	LỚP
	GIỜ RA VỀ BUỔI SÁNG
	GIỜ RA VỀ BUỔI CHIỀU
	Ghi chú

	CƠ SỞ CHÍNH
	1/1; 1/2; 1/3; 1/4
	10h20
	16h30
	Đón và trả HS tại cổng chính

	
	1/5; 1/6; 1/7; 1/8
	10h20
	16h30
	Đón và trả HS tại cổng phụ

	
	2/1; 2/2; 2/3; 2/4
	10h25
	16h40
	

	
	2/5; 2/6; 2/7; 2/8
	10h25
	16h40
	

	
	41; 4/2; 4/3; 4/4
	10h30
	16h50
	

	
	4/5; 4/6; 4/7; 4/8
	10h30
	16h50
	

	
	5/1; 5/2; 5/3; 5/4
	10h35
	17h
	

	
	5/5; 5/6; 5/7
	10h35
	17h
	

	CƠ SỞ 

DỐC CHÙA
	3/1; 3/2
	11h00
	SÁNG
	

	
	3/3; 3/4
	11h05
	
	

	
	3/5; 3/6 
	CHIỀU
	17h00
	

	
	3/7
	
	17h05
	


Tháng 3 trở đi: Học 2 buổi/ ngày:

	CƠ SỞ
	LỚP
	GIỜ RA VỀ BUỔI SÁNG
	GIỜ RA VỀ BUỔI CHIỀU

	CƠ SỞ CHÍNH
	1/1; 1/2; 1/3; 1/4
	10h (Đối với HS không bán trú)
	16h

	
	1/5; 1/6; 1/7; 1/8
	10h (Đối với HS không bán trú)
	16h

	
	2/1; 2/2; 2/3; 2/4
	10h10 (Đối với HS không bán trú)
	16h10

	
	2/5; 2/6; 2/7; 2/8
	10h10 (Đối với HS không bán trú)
	16h10

	
	41; 4/2; 4/3; 4/4
	10h20 (Đối với HS không bán trú)
	16h20

	
	4/5; 4/6; 4/7; 4/8
	10h20 (Đối với HS không bán trú)
	16h20

	
	5/1; 5/2; 5/3; 5/4
	10h30 (Đối với HS không bán trú)
	16h30

	
	5/5; 5/6; 5/7
	10h30 (Đối với HS không bán trú)
	16h30

	CƠ SỞ 

DỐC CHÙA
	3/1; 3/2
	11h00
	SÁNG

	
	3/3; 3/4
	11h05
	

	
	3/5; 3/6 
	CHIỀU
	17h00

	
	3/7
	
	17h05


d. Bố trí khu vực đậu xe phụ huynh khi đưa đón học sinh như sau:

+ Đậu 1 hàng xe; đầu xe quay ra.

	CƠ SỞ CHÍNH

	Cổng chính

	

	2/8
4/1
	2/7
4/2
	2/6
4/3
	2/5
4/4
	2/4
4/5
	2/3

4/6
	2/2

4/7
	2/1

4/8
	4/4

5/1
	1/3

5/2
	1/2

5/3
	1/1

5/4
	Cổng
	1/5

5/5
	1/6

5/6
	1/7

5/7
	1/8




	CƠ SỞ DỐC CHÙA

	3/1
	
	3/2
	
	Cổng
	3/3
	
	
	3/4

	3/5
	
	3/6
	
	Cổng
	3/7
	
	
	


3.2. Trực tuyến:

Học qua Tivi, gửi Video clip dạy học, gửi bài qua Zalo; các phần mềm dạy học như: Google Meet, Zoom, Microsoft Team, K12 Online để ôn tập, giảng dạy. Khuyến khích giáo viên sử dụng K12 Online giảng dạy để nhà trường, ngành giáo dục tiện theo dõi, quản lý.
VI. SỐ HỌC SINH ĐĂNG KÝ HỌC TRỰC TIẾP, SỐ LỚP, SỐ NHÂN SỰ
* Số học sinh đăng ký học trực tiếp, số lớp

	Khối
	Số lớp
	TSHS
	Nữ
	Đăng ký học trực tiếp từ 07/02/2022
	Ghi chú

	
	
	
	
	TSHS
	Bán trú
	

	1
	8
	309
	150
	269
	207
	2b/ngày, bán trú

	2
	8
	304
	141
	266
	173
	2b/ngày, bán trú

	3
	7
	290
	137
	256
	
	1b/ngày

	4
	8
	325
	164
	296
	163
	2b/ngày, bán trú

	5
	7
	290
	144
	257
	116
	2b/ngày, bán trú

	TC
	38
	1.518
	736
	1.344
	659
	


* Số nhân sự: Phân công chuyên môn đầu năm: Đủ GV so với quy định. Có 1 GVDL nghỉ thai sản từ tháng 11/2021 đến tháng 5/2022. 
- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 68/62 nữ; trong đó:

+ Cán bộ quản lý: 3/3 nữ

+ Viên chức, nhân viên: 12/10 nữ, bao gồm: Tổng phụ trách Đội: 1/0 nữ, Thư viện: 1/1 nữ, Thiết bị: 1/1 nữ, Kế toán: 1/1 nữ, Văn thư – Thủ quỹ: 1/1 nữ, Y tế-Chữ thập đỏ: 1/1 nữ, Bảo vệ: 3/2 nữ, Phục vụ: 2/2 nữ, GV dự trữ: 1/1 nữ, nghỉ thai sản (11/2021 đến 5/2022). (Hợp đồng thuê mướn: 1 bảo vệ an ninh trật tự, chăm sóc cây xanh; NV vệ sinh quét lớp: chưa hợp đồng, thực hiện hợp đồng vào tháng 02/2022).
+ Giáo viên dạy lớp: 38/38 lớp/37 nữ.

+ Giáo viên bộ môn: 15/12 nữ (GV Tiếng Anh: 5/5 nữ; Tin học: 2/2 nữ; GV Âm nhạc: 2/2 nữ; GV Mĩ thuật: 2/2 nữ; GV Thể dục: 4/1 nữ (Trong đó, có 1 GV nam hợp đồng dạy Thể dục).
     
V. PHÂN CÔNG, GIÁM SÁT VIỆC DẠY HỌC, QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
1. Phân công
- Đối với giáo viên chủ nhiệm

Như Quyết định phân công biên chế đầu năm học. 38 GVCN/ 38 lớp. 
- Đối với giáo viên bộ môn
+ Tổ Giáo dục thể chất: Cô Ngô Thanh Hiền dạy Dạy TD lớp 1/4 đến 1/8 + 4/1 đến 4/4 (18 tiết); thầy Nguyễn Xuân Tùng Dạy TD lớp 2/6 đến  2/8 + 3/1 đến 3/4 + 5/1 đến 5/3 (20 tiết); thầy Lê Xuân Định Dạy TD lớp 2/1 đến 2/5; 4/5  (18 tiết); thầy Ngô Văn Thân Dạy TD lớp 1/1 đến 1/3 + 3/5 đến 3/7 + 5/4 đến 5/7 (20 tiết)
+ Tổ Giáo dục Nghệ thuật: cô Nguyễn Ngọc Quyền dạy  Mĩ thuật lớp 1/1 đến 1/4+ 2/1 đến 2/4+ K3 + /4/1 đến 4/4 (19 tiết); cô Phạm Thị Hương dạy Mỹ thuật lớp 1/5 đến 1/8+ 2/5 đến 2/8+ 4/5 đến 4/8+ K 5 (19 tiết); cô Tăng Hoàng Như Nguyệt dạy Âm nhạc Lớp 1/1 đến 1/4+ 2/1 đến 2/4+ K3 + /4/1 đến 4/4/ (19 tiết). cô Nguyễn Thị Hồng dạy Âm nhạc Lớp Dạy 1/5 đến 1/8+ 2/5 đến 2/8+ /4/5 đến 4/8+ K 5 (19 tiết).
+ Tổ Tiếng Anh: cô Đỗ Nguyễn Tưởng Quỳnh dạy Tiếng Anh lớp  5/1 đến 5/4 + 2/1; 2/2 (20 tiết); cô Nguyễn Thị Bích Hảo dạy Tiếng Anh lớp 1/1 đến 1/4 +  5/5 đến 5/7 (20 tiết); cô Phạm Thị Tuyết Nhung dạy Tiếng Anh lớp 2/3 đến 2/8 + 3/5 đến 3/7 (21 tiết); cô Nguyễn Thị Duyên dạy Tiếng Anh lớp 4/1 đến 4/3 + lớp 3/1 đến 3/4 (21 tiết). Cô Nguyễn Phương Liên dạy Tiếng Anh lớp 4/4 đến 4/8 + 1/5 đến 1/8 (23 tiết)
+ Tổ Tin học: cô Phạm Thị Ngọc Quỳnh dạy Tin học lớp 3/1 đến 3/4 + 4/4 đến 4/8 + 5/5 đến 5/7 (22 tiết); cô Nguyễn Thị Mỹ Trang dạy Tin học  lớp 3/5 đến 3/7 + 4/1 đến 4/4 + 5/1 đến 5/4 (22 tiết).
2. Theo dõi giám sát, đánh giá kết quả học tập
- Tổ trưởng và giáo viên xây dựng nội dung và lựa chọn hình thức dạy học phù hợp với thực tế tổ. Giáo viên chủ nhiệm phải theo sát, nắm số lượng học sinh tham gia ở mỗi buổi học và báo cáo tổ trưởng hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng; tổ trưởng tổng hợp báo cáo về các phó hiệu trưởng chuyên môn hàng tháng.

- Phối hợp tốt với phụ huynh học sinh trong việc quản lý học tập của học sinh an toàn, hiệu quả.

- Sau mỗi buổi học giáo viên giao bài cho học sinh làm, nộp bài trực tiếp cho GV hoặc gửi zalo,… cho giáo viên  kiểm tra đánh giá.

- Kiểm tra, đánh giá trong dạy học trực tiếp:

+ Việc đánh giá định kỳ về nội dung học tập các môn học, hoạt động giáo dục (Hoàn thành tốt, Hoàn thành, Chưa hoàn thành), về sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực (Tốt, Đạt, Cần cố gắng) theo quy định được thực hiện khi học sinh đã được học nội dung chương trình các môn học, hoạt động giáo dục tương ứng; đã được giáo viên tổ chức thực hiện đánh giá thường xuyên trong quá trình học tập; được tổng hợp kết quả đánh giá tại thời điểm theo quy định (giữa học kỳ I, cuối học kỳ I, giữa học kỳ II và cuối năm học) và được thực hiện linh hoạt vào các thời điểm phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học thực tế tại trường.

Kiểm tra cuối kỳ I: Sau 2 tuần khi HS được vào học trực tiếp (dự kiến từ 21/02/2022 đến 22/02/2022).

Kiểm tra cuối năm: Dự kiến từ 16/5/2022 đến 20/5/2022.

+ Việc tổ chức bài kiểm tra định kỳ: được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định, đánh giá đúng chất lượng học tập của học sinh, có thể thực hiện chia lớp thành nhiều nhóm nhỏ, linh hoạt thực hiện vào các thời điểm phù hợp với từng đối tượng và tình hình diễn biến dịch Covid-19 tại trường, trong đó:
Đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3: Bài kiểm tra định kỳ được tổ chức bằng hình thức trực tiếp, khi học sinh đi học trở lại sau 2 tuần ôn tập, định hướng nội dung “cốt lõi” cho học sinh trước khi tổ chức bài kiểm tra định kỳ đối với môn Toán, môn Tiếng Việt linh hoạt vào các thời điểm, phù hợp với từng đối tượng và tình hình diễn biến dịch Covid-19 tại trường để đánh giá học sinh cuối học kỳ I và cuối năm học theo quy định tại Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT.
Trong trường hợp bất khả kháng, tại thời điểm kiểm tra định kỳ học sinh chưa đến trường để làm bài kiểm tra bằng hình thức trực tiếp, trường có phương án, điều kiện tổ chức cho học sinh làm bài kiểm tra định kỳ bằng nhiều hình thức theo Công văn số 1495/PGDĐT-GDTH.
Đối với lớp 4, lớp 5: Bài kiểm tra định kỳ được tổ chức bằng hình thức trực tiếp khi học sinh đi học trở lại sau 2 tuần ôn tập các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tin học, KH, LS&ĐL; tại các thời điểm cuối học kỳ I và cuối năm học; có thêm bài kiểm tra định kỳ giữa học kỳ II đối với môn Toán, Tiếng Việt theo quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT.
Trong trường hợp bất khả kháng, tại thời điểm kiểm tra định kỳ học sinh chưa đến trường để làm bài kiểm tra bằng hình thức trực tiếp, trường có phương án, điều kiện tổ chức cho học sinh làm bài kiểm tra định kỳ bằng nhiều hình thức theo Công văn số 1495/PGDĐT-GDTH.


Nội dung đề kiểm tra định kỳ: phù hợp với yêu cầu cần đạt về nội dung học tập và các thành phần năng lực của môn học, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế đảm bảo các mức theo quy định, tập trung vào nội dung học tập ‘cốt lõi” theo Công văn số 1062/PGDĐT-GDTH. Gồm những nội dung được tổ thống nhất giảng dạy; Không kiểm tra, đánh giá các nội dung, yêu cầu đã được tinh giảm. Hình thức kiểm tra thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1495/PGDĐT-GDTH. 
- Kiểm tra, đánh giá trong dạy học trực tuyến: Thực hiện theo Điều 6 Thông tư 09/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ GDĐT, Thông tư Quy định vể quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.
3. Quản lý và tổ chức dạy học trực tiếp và trực tuyến
- Quản lý và tổ chức dạy học trực tiếp trong trường tiểu học theo Điều lệ trường Tiểu học và các văn bản chỉ đạo của các cấp.
- Quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong trường tiểu học theo Thông tư 09/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ GDĐT.

     VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Ban giám hiệu 
- Hiệu trưởng: 
+ Xây dựng kế hoạch giảng dạy của nhà trường theo một trong các phương án đã lên dựa vào tình hình thực tế nhà trường.

+ Chia sẻ những Video clip, cung cấp địa chỉ học qua Tivi, lựa chọn các phần mềm dạy học hiệu quả cho giáo viên toàn trường.
+ Xây dựng kế hoạch, triển khai bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng dạy học trực tuyến cho giáo viên, nhân viên thực hiện dạy học trực tuyến bảo đảm chất lượng.

- Phó Hiệu trưởng: 
+ Tổ chức tập huấn phần mềm dạy học hiệu quả cho giáo viên toàn trường.

+ Từ kế hoạch của Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng cụ thể hóa chi tiết thành kế hoạch chuyên môn (kế hoạch dạy học trực tiếp, trực tuyến, dạy học theo chủ đề).

+ Xây dựng, lựa chọn và thẩm định học liệu sử dụng trong dạy học trực tuyến.

+ Duyệt kế hoạch dạy học của từng khối, tổ chức đăng ký tiết dạy trong tháng, duyệt kế hoạch giảng dạy hàng tuần, chỉ đạo và hỗ trợ giáo viên thực hiện.
+ Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, động viên các giáo viên tích cực đổi mới, ứng dụng các phần mềm dạy học có hiệu quả. Cập nhật, thống kê, báo cáo số lượng học sinh tham gia học trực tiếp và trực tuyến.

+ Tổ chức và quản lý dạy học trực tiếp và trực tuyến theo kế hoạch.

+ Chỉ đạo thu nhận sản phẩm học tập, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

+ Quản lý hồ sơ tài khoản của học sinh và giáo viên dùng trong các phần mềm tổ chức dạy học trực tuyến được xác định theo mã số định danh cá nhân của học sinh và giáo viên từ cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục.

+ Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả của việc tổ chức dạy học trực tiếp và trực tuyến, kịp thời xử lý những vướng mắc trong quá trình triển khai dạy học trực tiếp và trực tuyến, định kỳ mỗi năm 2 lần, tại thời điểm kết thúc mỗi học kỳ, hoặc đột xuất, đánh giá, rút kinh nghiệm về tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp và trực tuyến và tổng hợp những khó khăn, nguyên nhân, kiến nghị gửi về Hiệu trưởng, Phòng Giáo dục và Đào tạo để báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét.

2. Đối với tổ chuyên môn
- Xây dựng kế hoạch dạy học trực tiếp và trực tuyến, tổng hợp lịch đăng ký giảng dạy, duyệt kế hoạch giảng dạy của giáo viên.

- Tổ chức rà soát chương trình, thống nhất nội dung và hình thức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh.

- Tổ chức chia sẻ kinh nghiệm, những tiết dạy hay, lưu những hình ảnh sinh hoạt chuyên môn, những Video clip dạy hay để làm công tác truyền thông giáo dục.

- Xây dựng, lựa chọn và thẩm định học liệu sử dụng trong dạy học trực tuyến.

- Cập nhật thông tin từ giáo viên, báo cáo định kỳ và đột xuất cho Phó Hiệu trưởng theo quy định.
- Xây dựng kế hoạch dạy học trực tiếp đối với một số học sinh có phiếu đăng ký đến trường,  xây dựng kế hoạch dạy học trực tiếp đối với một số học sinh chưa có điều kiện học trực tuyến (gửi Video clip bài dạy, bài tập qua zalo, hoặc gửi trực tiếp, kiểm tra,…, ôn tập, củng cố hoặc dạy lại kiến thức trọng tâm cho HS) và xây dựng kế hoạch dạy học trực tiếp kết hợp dạy học trực tuyến nhằm đảm bảo chất lượng dạy học và giáo dục, đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông theo từng khối lớp theo quy định.

3. Đối với giáo viên
- Xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết, cụ thể từng ngày, từng tuần, từng tháng trình tổ trưởng chuyên môn duyệt.

- Tích cực, chủ động, tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng CNTT để góp phần nâng cao kỹ năng sử dụng CNTT và chất lượng dạy học.

- Xây dựng nội dung bài dạy phù hợp, tổ chức dạy học hiệu quả.

- Thực hiện tốt các quy định, kế hoạch của tổ chuyên môn và nhà trường.

- Tổ chức cho học sinh tham gia học tập, điểm danh đầy đủ trong các tiết học.

- Chủ động hướng dẫn phụ huynh cài đặt phần mềm dạy học, phối hợp với cha mẹ học sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập cũng như quản lí học sinh. Thực hiện đánh giá học sinh công bằng, khách quan. 

- Xây dựng kế hoạch dạy học trực tiếp đối với một số học sinh có phiếu đăng ký đến trường,  xây dựng kế hoạch dạy học trực tiếp đối với một số học sinh chưa có điều kiện học trực tuyến (gửi Video clip bài dạy, bài tập qua zalo, hoặc gửi trực tiếp, kiểm tra,…, ôn tập, củng cố hoặc dạy lại kiến thức trọng tâm cho HS) và xây dựng kế hoạch dạy học trực tiếp kết hợp dạy học trực tuyến nhằm đảm bảo chất lượng dạy học và giáo dục, đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông theo từng khối lớp theo quy định. 
- Thông báo hình thức dạy học trực tiếp và trực tuyến, kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trực tiếp và trực tuyến cho học sinh và phụ huynh học sinh.
- Sinh hoạt nội quy dạy học trực tiếp và trực tuyến (Đính kèm ở phía dưới).

- Báo cáo định kỳ và đột xuất cho Tổ trưởng chuyên môn theo quy định.

4. Đối với viên chức Thiết bị, CNTT và giáo viên Tin học:

- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật dạy học trực tiếp và trực tuyến, học liệu dạy học trực tuyến; kết hợp với Phó Hiệu trưởng bồi dưỡng đội  ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy học trực tuyến.
- Thực hiện quản trị kỹ thuật hệ thống, sử dụng các công cụ công nghệ thông tin để hỗ trợ giáo viên và học sinh khi cần thiết.

5. Quản lý và lưu trữ hồ sơ dạy học trực tiếp và trực tuyến (Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, viên chức CNTT):
- Hồ sơ dạy học trực tiếp được bảo quản và lưu trữ tại trường gồm có: Theo Điều lệ trường Tiểu học.
- Hồ sơ dạy học trực tuyến được bảo quản và lưu trữ tại trường gồm có:

a) Hồ sơ, minh chứng về các yêu cầu quy định tại Điều 9, Điều 10 và Điều 15 của Thông tư 09/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ GDĐT, Thông tư Quy định vể quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.
b) Dữ liệu về quá trình dạy học trực tuyến trên hệ thống dạy học trực tuyến.

c) Kế hoạch dạy học trực tuyến và kế hoạch dạy học trực tiếp chi tiết theo tuần, tháng, năm cho từng môn học, hoạt động giáo dục.

d) Hồ sơ kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của học sinh theo quy định tại Điều 6 của Thông tư 09/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ GDĐT, Thông tư Quy định vể quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.

- Quy trình và thời hạn lưu giữ hồ sơ dạy học trực tuyến theo Luật lưu trữ và các văn bản quy định hiện hành: 5 đến 10 năm.

Trên đây là kế hoạch dạy học trực tiếp sau thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Trường Tiểu học Phú Thọ ./.

Nơi nhận:





                HIỆU TRƯỞNG
- CB, GV, NV (Website; zalo trường);

- HT;
- Lưu: VT.
                                                                               Nguyễn Thị Thanh Tâm
Lịch dạy học trên VTV7 năm học 2021 - 2022

	Thời gian
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	14h - 14h30
	Tiếng Anh lớp 1
	Tiếng Anh lớp 1
	Tiếng Anh lớp 1
	Tiếng Anh lớp 1
	Tiếng Anh lớp 1
	Tiếng Anh lớp 1

	14h30 - 15h00
	Tiếng Việt lớp 1
	Tiếng Việt lớp 1
	Tiếng Việt lớp 1
	Tiếng Việt lớp 1
	Tiếng Việt lớp 1
	Tiếng Việt lớp 1

	15h00 - 15h30
	Tiếng Anh lớp 2
	Tiếng Anh lớp 2
	Tiếng Anh lớp 2
	Tiếng Anh lớp 2
	Tiếng Anh lớp 2
	Tiếng Anh lớp 2


Lịch dạy học lớp 2 sách Cánh diều trên Đài truyền hình TRT năm học 2021 - 2022

[image: image1.jpg]LICH PHAT SONG DAY HOC TREN DAI TRUYEN HINH TR1 CAC MON LGP 2 (CD)
TUAN 1 - (1006972021 - 12/972021)

15000-15100 | 1 | Tng Ao p2 iva/youtube.
Thietai | 17020 1740 | 2 | Ting Vit (HOchung) Hung alin chung 801 T Gang T buong W8
106/9/2021 [7{7145- 1810 | 3 | Toin (HD chung) | Fubg din chung Bing T Thanh Vi _| TH Vieh tirh
20 ms0 [ 4 [v2c0 Docvich sl VR v [T Gog | TH Dung
e | 15001530 | 1| Téng Ao 692 VIV youtube
715/292 [ 2332050 | 2 [v2 o oo T Hanh | T Quang Tong
15h00-15h30 | 1 | Tiding Anh I6p 2 VIV7/youtube
oo, [z s[4 [ vz T doc: W gt B v Mourin T Thu Thiy | TSV Q300
100 190 | 2 [Tobn G o chc 6. 10 (08 1) ot | M2
Thit Wi | 1500915130 | 1| Tiéng Arh k2 VIV7/youtube
09/9/2021 | 250,250 | 2 | V2o 1B PV ORI OB | sty | T Ven e
et | 100100 | 1| T 92 Iva/youtube
10/9/2024 [ 200302050 | 2 | V2 0 o muc e i g T g T[T ven
15h00-15h30 | 1 | Tiding Anh i9p 2 VIV7/youtube
sty [1900 0 1 [1o02 Gt che 6 6 10 (08 2) oyt g Th Too [T P Than 1
1001630 | 3 ron2 T Tl ooy Py
P e Y N £ G oo
BB rona0 | 2 [Toin2. Tia 55. S5 Wn trsdc - S5 in sau L thi Thidn N | TH Thiy Lugng





Lịch dạy học lớp 2 trên Đài truyền hình TRT năm học 2021 - 2022
Tuần 1 - Từ 6/9 đến 12/9/2021
[image: image2.jpg]LICH PHAT SONG DAY HOC TREN DAI TRUYEN HINH TRT CAC MON LOP 1,2,6
TUAN 1 (T o0 - 1292021)

oo | 1| NGl VAN(GDVN) |k e T ncby | TG N
o e N
WI0-000. NGO VAN(GOVN) | Vi bin 1 box dueg 801 s | L& Th Tiem Didm. THCS L& Thaydt.
s
oo | 3| TORNGOVN) bk 1 Ty il e ip by | ol o N T | TS N TP
Wi | 4 [ToANGOVG |2 TRk G 1 o Gy | THCS hing e
e e
[rez=T) ey oy pees bkt LT e icS Nt u
172017040 | 1 [ g Vet 01D chumy | g i BTG | o
17540 19000 | 2 | Todn (D chung) Mg dln chung. Dl Th Thask Vi | 13y v
1800 1920 | 3 [TVi D e vin s, Phan Thi Mia T Bish Dl
ERE ST T T —_
ERT Tih o i3 LT T T[T Da 18
T [TOAN Py [ Bia 1. Tipbp- L Vi Tl TGS P
| TOANISPHOM) [ 2 Tophop ey | T No Ty Dyt | THCS Nyl i K
P B 1 Kk b W\t T vin L | THCS Tty The
4 | ANH VAN @GOV Phan Thi Ngoc Lish | THCS Pham Vi Ding.
et [ | 3 [sonvaamcus Tnavios | GOT
00 80 | 1 [TVIRN T T P Ac | T Ty il S
T 1o | 3 [TV Cn i Nt T T Dueg_| T Qu T
1001920 | 3 | Toint ¥ P BRI sy
o | 4 (Wi o D0y, o A | Ny T | T Qi T
aonso-zmio | 5 [1vzen e NG [t Th Dtas | DS LE





 [image: image3.jpg]T s
TR R T — R
3 [xmn m“"’"""‘“"‘" THCS Nyuyda Tri Phaosg.
- v s ol
et i B
o= [ i
83128 - b, d by THTHCS Npgdn L Trach.
) Gn dp ci o dén 100 i 1)
4 ok S g
LRI ey R
| rommv B G e | g N T
g e T — e
e T st ot
4 [0 vin aovwy | TRk Naavin 1 S 1T
5 VAN G0 R N e [T [T 14T
5[ NG VAN (GDVN) | Thus hishing Vil i T N A TGS P S N
0 — 1,71 T
B33 3:C -, dha e | Ng Thi Phuomg Thien | TH P Nish
i Lt o 5 | 1ot T Th - TH Vioh Ninh
20830- 20030 "&E"""“““‘"""’ | i Dung. TH Vioh N
200200 D T TN
w00 | 1| ,JMJ_—W [THCS Ngdn Tr Phuvmg |
e o e s Tt |
momia | 3 [xums B e we bt i og i | THCS b ViaTa
wormr |+ [romamicn |55 T T
s | 010 | 3 oo B PR o cimvin | s g
T T TN e
IR - b ny
e Rehman
R L —— oS g T
o v RSO TS | ptrm| mane
400830 | 1| NGO VAN (SPHCM) | Vi bin Thach Sanh | Holng Thi Thifu Ash | THCS Ding Hou Pho.
R A o T - i
; e s
s |3 foam B b uieows et
P I P e e i Ty
s 0 | | VISR | 1 e Sping | Kyt Py TS o Vi
R ety e e
) B g e e e et

| Teia Phic Ash Thy _




NỘI QUY DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

Để học trực tuyến hiệu quả, học sinh cần:

I. Trước giờ học:


1. Xem thời khóa biểu.


2. Chuẩn bị đồ dùng học tập.


3. Chọn nơi yên tĩnh để tổ chức các hoạt động dạy và học.


II. Trong giờ học:

1. Vào học đúng giờ: Di chuyển đến góc học tập trước giờ vào lớp vài phút, đảm bảo máy tính hoặc điện thoại của các em có kết nối internet và hoạt động tốt.

2. Mặc quần áo chỉnh tề: Luôn tạo cho mình một phong thái thật lịch sự khi tham gia lớp học.

3. Luôn bật camera trong giờ học: Việc bật camera giúp thầy cô và học sinh dễ dàng tương tác cũng như quan sát lẫn nhau tốt hơn. Tăng khả năng tập trung trong học tập.

4. Tắt tiếng micro của các em: Giảm tạp âm không cần thiết.

5. Hãy giơ tay khi muốn phát biểu: Nếu các các em muốn phát biểu trước lớp, hãy giơ tay và chờ thầy cô đồng ý trước khi bật micro.

6. Tập trung lắng nghe: Chú ý vào bài học và tích cực lĩnh hội kiến thức. Chỉ dùng khung trò chuyện khi thảo luận các vấn đề liên quan đến học tập.
7. Ghi chép bài đầy đủ: Các em nhớ ghi chép nội dung bài học vào vở đầy đủ.


III. Sau giờ học:


1. Hoàn thành bài tập và nhiệm vụ học mà thầy cô giao.


2. Nhớ nộp sản phẩm học tập đúng thời gian quy định.

Nếu các em có câu hỏi, thắc mắc: hãy liên hệ với thầy cô qua zalo, điện thoại hoặc email để được giải đáp kịp thời.
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